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TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN           
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ Văn 6
Thời gian làm bài: 90 phút
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngắn
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	0
	60

	2
	Viết
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN           

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn: Ngữ Văn 6
Thời gian làm bài: 90 phút
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngắn.
	Nhận biết: 

- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, lời người kể chuyện và lời nhân vật.
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện.
- Hiểu được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật. 
- Hiểu được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Nêu được chủ đề của văn bản.
- Hiểu được nghĩa của từ.
- Hiểu được công dụng của trạng ngữ, dấu ngoặc kép.

Vận dụng:

- Trình bày ý kiến của bản thân từ nội dung văn bản. 

- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử từ văn bản gợi ra. 
	 3TN


	5TN


	2TL


	

	2
	Viết
	Viết  đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ.
	Nhận biết: 

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ. Có thể là bài thơ trong chương trình SGK hoặc ngoài chương trình SGK.Trình bày cảm xúc về bài thơ theo một trình tự hợp lí bằng một đoạn văn đủ bố cục 3 phần. Dẫn chứng bằng một số từ ngữ, hình ảnh gợi cảm xúc trong bài thơ, sử dụng một số từ ngữ để tạo liên kết chặt chẽ giữa các câu.
	1*
	1*
	1*
	1TL*



	Tổng
	
	3 TN

1*
	5TN

1*
	2 TL

1*
	1TL*

	Tỉ lệ %
	
	20%
	40%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%


TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN                       
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ Văn 6
Thời gian làm bài: 90 phút

	Họ và tên: ………………………………..
Lớp: ……………
	Điểm
	Lời phê của thầy (cô)

	
	
	


I.PHẦN ĐỌC-HIỂU (6, 0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

TIẾNG VỌNG RỪNG SÂU

         Có một cậu bé ngỗ nghịch hay bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu thét lớn: “Tôi ghét người”. Khu rừng có tiếng vọng lại: “Tôi ghét người”. Cậu bé hốt hoảng quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được từ trong rừng lại có tiếng người ghét cậu.

Người mẹ cầm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: “Giờ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người”. Lạ lùng thay, cậu bé vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: “Tôi yêu người”. Lúc đó, người mẹ mới giải thích cho con hiểu: “Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì ắt gặt bão. Nếu con thù ghét thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con”.

                                                           (Theo Quà tặng cuộc sống, NXB Trẻ, 2002)

Câu 1. Văn bản trên kể theo ngôi thứ mấy? 

A. Ngôi thứ nhất.




B. Ngôi thứ ba.

C. Ngôi thứ nhất và thứ hai.


D. Ngôi thứ hai và ngôi thứ ba.

Câu 2. Truyện có bao nhiêu nhân vật?

A. Hai.

B. Ba.



C. Bốn.

D. Năm.

Câu 3. Câu văn: “Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì ắt gặt bão. Nếu con thù ghét thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con” là lời của ai?
A. Lời của người kể chuyện.                          B. Lời của các nhân vật.

C. Lời của nhân vật người mẹ.


D. Lời của nhân vật cậu bé.

Câu 4. Trạng ngữ (in đậm) trong câu: “Lúc đó, người mẹ mới giải thích cho con hiểu” bổ sung cho câu về:
A. Thời gian.
  B. Địa điểm.

C. Phương tiện.
        D. Cách thức.
Câu 5. Nghĩa của từ “yêu thương” trong văn bản trên được hiểu như thế nào? 

A. Quan tâm đến mọi người xung quanh.

B. Yêu mến và chăm sóc hết lòng với mọi người.
C. Có tình cảm yêu mến, gắn bó tha thiết và quan tâm chăm sóc hết lòng.


D. Là đức tính tốt đẹp mà mỗi người cần phải có.

Câu 6. Sau khi nghe khu rừng có tiếng vọng lại: “Tôi ghét người”, cậu bé có thái độ và hành động ra sao?

A. Hốt hoảng quay về nhà tìm mẹ và kể cho mẹ nghe.


B. Tức giận chạy về nhà tìm mẹ rồi khóc nức nở.
C. Không sao hiểu được từ trong rừng lại có tiếng người ghét cậu.

D. Hốt hoảng quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở.

Câu 7. Dấu ngoặc kép của câu văn sau có tác dụng gì ?
                     Bà nói: “Giờ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người”.
A. Dẫn lời nói gián tiếp của nhân vật.

B. Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật.

C. Dẫn các từ ngữ có hàm ý mỉa mai.
          D. Dẫn tên các vở kịch, tác phẩm văn học.

Câu 8. Nhận xét nào đúng về người mẹ trong câu chuyện trên?

A. Rất yêu thương con.         
              
 B. Hay khiển trách con.


C. Chăm sóc, lo lắng cho con.                
 D. Kiên trì giải thích cho con hiểu.
Câu 9. Trong câu chuyện, tại sao người mẹ lại đưa con trở lại khu rừng? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 10.  Em rút ra bài học gì từ câu chuyện trên?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II. PHẦN VIẾT (4, 0 điểm)
Em hãy viết một đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ mà em thích.

Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ Văn 6
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	 ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	- HS giải thích được tại sao người mẹ lại đưa con trở lại khu rừng:

 Vì người mẹ muốn giải thích cho con trai mình hiểu được một định luật trong cuộc sống “Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì ắt gặt bão”.

	1,0

	
	10
	- HS nêu được bài học rút ra từ câu chuyện: 
+ Bài học về lối sống đẹp: sống nhân ái, luôn bao dung và yêu thương với mọi người trong cuộc đời.
+ Con người nếu cho đi những điều gì sẽ nhận lại được những điều như vậy, cho đi điều tốt đẹp sẽ nhận được điều tốt đẹp.

+ Con người phải biết cho nhiều hơn là nhận lại, phải biết cho mà không trông chờ đền đáp….

HS có thể diễn đạt theo ý của mình, nếu hợp lí vẫn cho trọn điểm.
	1,0

	II
	
	  VIẾT
	4,0 

	
	
	1.  Đảm bảo cấu trúc đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về một bài thơ.
	0,25

	
	
	2. Xác định đúng yêu cầu của đề
Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về một bài thơ mà em thích.
	0,25

	
	
	3. HS có thể nêu cảm nhận của riêng mình, nhưng cần đảm bảo các nội dung sau:
*Mở đoạn:  

- Giới thiệu nhan đề, tác giả. Nêu khái quát ấn tượng, cảm xúc về bài thơ.

- Dùng ngôi thứ nhất đề ghi lại cảm xúc về bài thơ.

*Thân đoạn :

- Nêu ấn tượng, cảm xúc của em về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.

-Dẫn chứng bằng một số từ ngữ, hình ảnh gợi cảm xúc trong bài thơ.

-Sử dụng một số từ ngữ để tạo liên kết chặt chẽ giữa các câu.

*Kết đoạn:  Khẳng định lại cảm xúc về bài thơ, ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân.
	2,5

	
	
	4.Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	5. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5


